
TOÁN 3 - THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM THU THẬP, PHÂN LOẠI, GHI CHÉP
SỐ LIỆU, ĐỌC BẢNG SỐ LIỆU

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Dựa vào bảng số liệu về môn thể thao yêu thích của lớp 3B:

Môn thể thao Bóng đá Cầu lông Bơi lội Bóng rổ

Số bạn chọn 15 7 10 3

Câu 1: Số bạn chọn môn Bơi lội là:
A. 15 bạn B. 7 bạn C. 10 bạn D. 3 bạn

Câu 2: Môn thể thao nào có số lượng các bạn chọn ít nhất?
A. Bóng đá B. Cầu lông C. Bơi lội D. Bóng rổ

Câu 3: Số bạn chọn môn Bóng đá nhiều hơn môn Cầu lông là:
A. 8 bạn B. 5 bạn C. 3 bạn D. 22 bạn

Câu 4: Tổng số học sinh lớp 3B đã tham gia cuộc khảo sát là:
A. 32 học sinh B. 35 học sinh C. 25 học sinh D. 40 học sinh

Câu 5: Môn thể thao nào có số bạn chọn gấp 5 lần môn Bóng rổ?
A. Bơi lội B. Bóng đá C. Cầu lông D. Không có

Câu 6: Nếu thêm 5 bạn nữa chọn môn Cầu lông thì số bạn chọn lúc này là:
A. 10 bạn B. 15 bạn C. 12 bạn D. 7 bạn

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Dựa vào bảng số liệu về số cây trồng của các khối lớp:

Khối lớp Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5

Số cây trồng 45 50 65 80 95

a) Khối lớp nào trồng được nhiều cây nhất và nhiều hơn Khối 1 bao nhiêu cây?
..........................................................................................................................................

b) Tính tổng số cây mà Khối 4 và Khối 5 đã trồng được:
..........................................................................................................................................

c) Sắp xếp các khối lớp theo thứ tự số cây trồng được từ bé đến lớn:
..........................................................................................................................................

Bài 2: Một xe tải chở hàng chuyến đầu tuần đến các cửa hàng. Bảng số liệu như sau:

Cửa hàng An Bình Hoa Mai Sơn Ca Rạng Đông

Cân nặng (kg) 2 450 1 890 3 120 2 450

- Chuyến hàng nặng nhất được giao cho cửa hàng: ...........................................................
- Tổng khối lượng hàng giao cho cửa hàng Hoa Mai và Sơn Ca là:
..........................................................................................................................................

- Hai cửa hàng nào nhận được khối lượng hàng bằng nhau?
..........................................................................................................................................

Bài 3: Trong kho có 100 thùng mỗi loại trái cây. Bảng số liệu còn lại sau khi bán:



Loại trái cây Táo Cam Xoài Nho

Số thùng còn lại 42 15 67 28

- Loại trái cây nào bán được nhiều nhất (còn lại ít nhất)? .................................................
- Tính số lượng thùng Cam mà cửa hàng đã bán được:
..........................................................................................................................................

- Sau khi bán, số thùng Xoài còn lại nhiều hơn số thùng Nho là bao nhiêu?
..........................................................................................................................................


